
STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Chuyển từ trường

Lớp chuyển 

đến
Ngày chuyển Ghi chú

1 Hoàng Như Huyền 18-11-2019 Nữ 1A5 05-02-2026
Thêm mới từ hồ sơ 

học sinh

2 Đỗ Đức Trí 04-12-2019 Nam 1A5 05-02-2026
Thêm mới từ hồ sơ 

học sinh

3 Phạm Tấn Phát 12-04-2019 Nam Tiểu học Ka Long 1A5 30-03-2026

4 Tăng Xuân Nhật Anh 10-02-2019 Nam Tiểu học Ninh Dương 1A6 09-09-2025 theo gia đình

5 Lê Hoàng Ngọc Ánh 14-01-2019 Nữ Tiểu học Ninh Dương 1A6 07-09-2025 Theo gia đình

6 Vũ Cát Tường 07-10-2019 Nữ Tiểu học Hải Hòa 1A3 31-01-2026

7 Đặng Huyền Chi 13-07-2019 Nữ 1A6 28-11-2025
Thêm mới từ hồ sơ 

học sinh

8 Trần Phạm Khánh Vy 19-07-2019 Nữ 1A6 09-10-2025
Thêm mới từ hồ sơ 

học sinh

9 Chu Bảo Châu 02-05-2018 Nam Tiểu học Ka Long 2A1 09-09-2025

10 Phạm Thiên Phú 24-10-2018 Nam Tiểu học Hải Hòa 2A3 28-08-2025
Chuyển nơi sinh 

sống

11 Hoàng Thị Kim Cương 05-11-2018 Nữ 2A5 05-02-2026
Thêm mới từ hồ sơ 

học sinh

12 Dương Khả Ngân 21-06-2018 Nữ Tiểu học Ka Long 2A5 09-09-2025

13 Vũ Gia Phúc 19-12-2018 Nam Tiểu học Võ Thị Sáu - Cẩm Phả 2A5 10-09-2025

14 Đỗ Hà Vy 04-06-2018 Nữ 2A5 05-02-2026
Thêm mới từ hồ sơ 

học sinh

15 Nhữ Đức Phúc 04-07-2017 Nam 3A1 27-11-2025
Thêm mới từ hồ sơ 

học sinh

16 Bùi Phúc An 02-05-2017 Nam Tiểu học Hải Hòa 3A2 28-08-2025
Chuyển nơi sinh 

sống

17 Mạc Thu Ngân 20-10-2017 Nữ Tiểu học Ka Long 3A2 10-09-2025

18 Nguyễn Khôi Nguyên 07-07-2017 Nam Tiểu học Ninh Dương 3A2 07-09-2025

19 Mạc Tường Tuệ An 06-07-2017 Nữ Trường Tiểu học Ngô Quyền 3A3 18-09-2025

20 Đinh Tuệ Lâm 15-03-2017 Nữ Tiểu học Vạn Ninh 3A3 10-09-2025

21 LÂM TÂM NHƯ 06-10-2016 Nữ Tiểu học Quảng Thành 3A3 06-08-2025 Theo gia đình

22 Nguyễn Khánh Huyền 15-07-2017 Nữ Tiểu học Ka Long 3A4 25-08-2025

23 Đặng Văn Bảo Anh 24-02-2016 Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG 

HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC 

PHỔ THÔNG MARIE CURIE 

MÓNG CÁI

4A1 05-02-2026

24 Âu Dương Phú 23-01-2016 Nam Trường Tiểu học Bình Ngọc 4A1 29-10-2025
chuyển đi cùng gia 

đình

25 Âu Dương Phú 23-01-2016 Nam Trường Tiểu học Bình Ngọc 4A1 29-10-2025
chuyển đi cùng gia 

đình

26 Vũ Thị Bảo Hân 11-04-2016 Nữ Tiểu học Hải Hòa 4A3 31-01-2026

27 Mạc Yến Nhi 19-12-2016 Nữ TH và THCS Hải Yên 4A4 05-05-2026

28 Mạc Yến Vy 19-12-2016 Nữ TH và THCS Hải Yên 4A4 05-05-2026

29 Quàng Hoài An 06-09-2016 Nữ

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG 

HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC 

PHỔ THÔNG MARIE CURIE 

MÓNG CÁI

4A6 15-08-2025

30 Hoàng Bảo Ngọc 29-08-2015 Nữ Tiểu học Ninh Dương 5A1 07-09-2025 Theo gia đình

31 Tạ Minh Thủy 31-03-2015 Nữ
Trường TH, THCS và THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm
5A1 04-02-2026

32 Hoàng Thanh Trúc 28-11-2015 Nữ
Tiểu học Lê Hồng Phong - Hạ 

Long
5A3 13-02-2026

33 Hoàng Thanh Trúc 28-11-2015 Nữ
Tiểu học Lê Hồng Phong - Hạ 

Long
5A3 13-02-2026

34 Hoàng Thanh Trúc 28-11-2015 Nữ Tiểu học Quang Trung 5A3 11-03-2026

Cao Thị Hoa
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